
HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

ĐƠN NAM - TIỂU HỌC (Mã trận 1A 1  - 1A 9)

Hưng (PGD Ngọc Hồi)

Danh (PGD thành phố)

Lộc (PGD Đăk Hà)

Lộc (PGD Đăk Tô)

Nam (PGD Ngọc Hồi)

Phú (PGD Sa Thầy)

Huy (PGD Tu Mơ Rông)

Vinh (Ngụy Như)

Kiệt (PGD Ngọc Hồi)

Phi (PGD thành phố)

ĐƠN NỮ - TIỂU HỌC (Mã trận 2A 1  - 2A 6)
Thảo (PGD Đăk Hà)

My (Ngụy Như)

Lam (PGD thành phố)

Đan (PGD Đăk Tô)

Lan (PGD Ngọc Hồi)

Uyên (Ngụy Như)

Uyên (PGD thành phố)

1A1

1A2

1A5

1A4

1A8

1A6

1A3

1A7

1A9

2A1

2A2

2A3

2A4

2A5

2A6
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1A9
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

ĐÔI NAM  TIỂU HỌC (Mã trận 3A 1 - 3A3)

Vinh - Hưng (Ngụy Như)

Kiệt - Lợi (Ngọc Hồi)

Phi - Nguyên (PGD thành phố)

Hùng - Huy (PGD Kon Rẫy)

ĐÔI NỮ  TIỂU HỌC (Mã trận 4A 1 - 4A3)
1. Hiền - Mai (PGD Kon Rẫy)
2. Uyên - My (Ngụy Như)
3. Mai - Uyên (PGD thành phố)

Mã
trận Gặp VĐV

4A1 1. Hiền - Mai (PGD Kon Rẫy) - 3. Mai - Uyên (PGD thành phố)
4A2 2. Uyên - My (Ngụy Như) - Thua 4A1
4A3 Thắng 4A1 - 2. Uyên - My (Ngụy Như)

ĐÔI NAM + NỮ - TIỂU HỌC (Mã trận 5A 1  - 5A 5)
Hùng - Thuận (PGD Kon Rẫy)

 Đan - Lộc (PGD Đăk Tô)

Dũng - Uyên (PGD thành phố)

Lộc - Thảo (PGD Đăk Hà)

Lan - Lợi (PGD Ngọc Hồi)

Trang - Tùng (Ngụy Như)

3A1

3A2

3A3

5A1

5A2

5A3

5A4

5A5
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

ĐƠN NAM - THCS (Mã trận 1b1  - 1b12)
Đức (PGD Ngọc Hồi)

Tuấn (PGD Đăk Glei)

Phú (Liên Việt)

Quốc (PGD Đăk Hà)

Khánh (PGD Đăk Tô)

Phú (PGD thành phố)

Bách (Lý Tự Trọng)

Châu (Lý Tự Trọng)

Khánh (Liên Việt)

Cao (PGD Ngọc Hồi)

Hà (PGD thành phố)

Minh (PGD Tu Mơ Rông)

Thắng (PGD Sa Thầy)

ĐƠN NỮ - THCS (Mã trận 2b1  - 2b8)

Thanh (PGD Đăk Hà)

Phương (Liên Việt)

Vi (Lý Tự Trọng)

Thanh (PGD thành phố)

Châu (PGD thành phố)

Hà (Liên Việt)

Nhi (Lý Tự Trọng)

Thư (PGD Đăk Tô)

Oanh (PGD Ngọc Hồi)

1b1

1b2

1b3

1b4

1b6

1b7

1b8

1b9

1b10

1b5

1b11

1b12

2b1

2b2

2b3

2b4

2b5

2b6

2b7

2b8
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

ĐÔI NAM  THCS (Mã trận 3b1 - 3b3)

Huy - Phong (PGD thành phố)

Khánh - Đức (Liên Việt)

Cao - Đức (PGD Ngọc Hồi)

Bách - Huy (Lý Tự Trọng)

ĐÔI NỮ THCS (Mã trận 4b1 - 4b3)

Châu - Thanh (PGD thành phố)

Linh - Anh (PGD Đăk Hà)

Nhi - Vi (Lý Tự Trọng)

Hà - Phương (Liên Việt)
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3b1

3b2

3b3

4b1

4b2

4b3

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

ĐÔI NAM NỮ THCS (Mã trận 5b1 - 5b5)

Châu - My (Lý Tự Trọng)

Linh - Quốc (PGD Đăk Hà)

Phú - Vân (Liên Việt)

Minh - Phương (PGD thành phố)

Khánh - Thư (PGD Đăk Tô)

Nhựt - Oanh (PGD Ngọc Hồi)

ĐỒNG ĐỘI NAM THCS (Mã trận 6b1 - 6b3)

PGD Ngọc Hồi

Lý Tự Trọng

PGD thành phố

Liên Việt

ĐỒNG ĐỘI NỮ THCS (Mã trận 7b1 - 7b2)

PGD thành phố

Liên Việt

Lý Tự Trọng

Nội dung này bốc thăm trước trận đấu

5b1

5b2

5b3

5b4

5b5

6b1

6b2

6b3
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

ĐƠN NAM - THPT (Mã trận 1c1  - 1c8)

Nghĩa (Chuyên)

Đức ( Kon Tum)

Hậu (Duy Tân

Phúc (Trường Chinh)

Hải (Trần Quốc Tuấn)

Thanh (Chuyên)

Tuấn (Trường Chinh)

Mạnh (Duy Tân)

Đạt (Kon Tum)

ĐƠN NỮ THPT Mã trận 2c1 - 2c7)

Linh (Chuyên)

Lợi (Tu Mơ Rông)

Uyên (Duy Tân)

Băng (Kon Tum)

Tim (Nội trú tỉnh)

Chi (Chuyên)

Thảo (Kon Tum)

Phương (Duy Tân)

1c1

1c2

1c8

1c7

1c6

1c5

1c4

1c3

2c1

2c2

2c7

2c6

2c5

2c4

2c3
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

ĐÔI NAM THPT (Mã trận 3c1 - 3c5)

Danh - Thắng (Ngô Mây)

Nghĩa - Hoàng (chuyên)

Đức - Hưng (Kon Tum)

Mạnh - Khang (Duy Tân)

Phúc - Tuấn (Trường Chinh)

Khương - Hưng (Nội trú tỉnh)

ĐÔI NỮ THPT Mã trận 4c1 - 4c3)

Nhi - Hồng (Nội trú tỉnh)

Linh - Thư (Chuyên)

Thảo - Thanh (Kon Tum)

Phương - An (Duy Tân)

3c1

3c4

3c2

3c5

3c3

4c1

4c2

4c3
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HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX - NĂM 2024
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN 

ĐÔI NAM NỮ - THPT (Mã trận 5c1  - 5c4)

Hiệp - Chí (Chuyên)

Băng - Hưng (Kon Tum)

Hậu - Uyên (Duy Tân)

Kiên - Ánh (Trường Chinh)

Duy - Cương (Nội Trú tỉnh)

ĐỒNG ĐỘI NAM THPT Mã trận 6c1 - 6c5)

Ngô Mây

Duy Tân

Kon Tum

Nội trú tỉnh

Chuyên

Trường Chinh

ĐỒNG ĐỘI NỮ - THPT (Mã trận 7c1  - 7c4)

Nội trú tỉnh

Duy Tân

Kon Tum

Chuyên

Ngô Mây

5c1

5c2

5c3

5c4

6c1

6c2

6c4

6c3

6c5

7c1

7c2

7c4

7c3
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